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TT
	
Kĩ năng
	
Nội dung/đơn vị kĩ năng
	Mức độ
	
Tổng

	
	
	
	Nhận biết
(Số câu)
	Thông hiểu
(Số câu)
	Vận dụng
(Số câu)
	V.dụng cao
(Số câu)
	

	1
	Đọc
	Truyện Trung đại
	4
	1
	1
	0
	6

	Tỉ lệ% điểm
	30
	10
	10
	0
	50

	2
	Viết
	Nghị luận về một tác phẩm văn học
	1*
	1*
	1*
	1*
	1

	Tỉ lệ% điểm
	10
	20
	10
	10
	50

	Tỉ lệ% điểm các mức độ
	40
	30
	20
	10
	100




































BẢNG ĐẶC TẢ KIỂM TRA CUỐI KỲ I. NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: NGỮ VĂN – KHỐI 9

	Chủ đề
	Mức độ
		Mô tả	

	Tiếng việt
	- Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp.
	Nhận biết
	- Biết  được lời dẫn trực tiếp trong đoạn trích.

	
	- Các phương châm hội thoại.
	Nhận biết
	- Nhận biết được phương châm lịch sự đã học.

	
Văn bản
	(Trích truyền kỳ mạn lục)
Chuyện người con gái Nam Xương
	Nhận biết
	- Nhận biết được thể loại,  ngôi kể, qua một đoạn văn bản cụ thể.

	
	
	Thông hiểu
	- Hiểu được chi tiết kì ảo trong đoạn trích.

	
	
	Vận dụng
	- Biết vận dụng kiến thức để trình bày suy nghĩ của bản thân về một vấn đề đặt ra trong đoạn trích.

	



Làm văn

	

Nghị luận về một tác phẩm văn học
(Trong chương trình Ngữ văn 9-HK I)
	Nhận biết
	- Biết được thể loại văn nghị luận về một tác phẩm văn học.

	
	
	
Thông hiểu
	- Hiểu được cách làm một bài văn  nghị luận về một tác phẩm văn học.
- Lựa chọn được những chi tiết tiêu biểu để nghị luận.

	
	
	Vận dụng
	- Biết vận dụng kĩ năng viết bài văn nghị luận về một tác phẩm văn học.

	
	
	

Vận dụng cao
	- Tạo lập được bài tập làm văn nghị luận về một tác phẩm văn học. .
- Đầy đủ bố cục 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài.
- Đảm bảo yêu cầu của bài văn nghị luận về một tác phẩm văn học.
- Cách diễn đạt trôi chảy, lời văn ngắn gọn, chuẩn xác.
- Bài viết sạch sẽ, chữ viết rõ ràng, không mắc lỗi chính tả.

















	PHÒNG GD & ĐT NAM TRÀ MY
TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ DƠNĐỀ CHÍNH THỨC

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2023 -2024
MÔN: NGỮ VĂN - KHỐI 9
Thời gian: 90 phút ( không kể thời gian giao đề)



I. Đọc – hiểu văn bản. (5.0 điểm)      
    Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dướii:
Chàng bèn theo lời, lập một đàn tràng ba ngày đêm ở bến Hoàng Giang. Rồi quả thấy Vũ Nương ngồi trên chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng, theo sau đó đến năm mươi chiếc xe cờ tán, võng lọng, rực rỡ đầy sông, lúc ẩn, lúc hiện.
Chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng vào:
- Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa.
Rồi trong chốc lát, bóng nàng loang loáng mờ nhạt rồi dần biến mất.
                                                                  (Trích Ngữ văn 9 – Tập 1)
Câu 1. Xác định ngôi kể trong đoạn trích trên. (0.5 điểm)
Câu 2. Đoạn trích trên thuộc thể loại gì? (0.5 điểm)
Câu 3. Hãy cho biết câu  nói của Vũ Nương  với Trương Sinh trong đoạn trích trên đã tuân thủ phương châm hội thoại nào? (1.0 điểm)
Câu 4. Chỉ ra một lời dẫn trực tiếp trong đoạn trích trên.  (1.0 điểm)
Câu 5. Hãy nêu chi tiết kì ảo trong đoạn trích trên. (1.0 điểm)
Câu 6. Từ câu nói của Vũ Nương với Trương Sinh trong đoạn trích trên. Hãy viết đoạn văn ngắn (từ 5 -10 dòng) nêu suy nghĩ của em về lòng biết ơn. (1.0 điểm)
II. Tạo lập văn bản. (5.0 điểm)
Hãy nêu cảm nghĩ của em về truyện ngắn  Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng.

-----------------Hết--------------

* Lưu ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.


















KIỂM TRA CUỐI KỲ I. NĂM HỌC 2023 – 2024
Hướng dẫn chấm môn Ngữ văn 9         
	I. Đọc - hiểu văn bản (5.0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Ngôi kể thứ ba
	0.5

	2
	- Thể loại: Truyện truyền kỳ mạn lục
	0.5

	3
	 Câu nói của Vũ Nương trong đoạn trích thể hiện: Phương châm lịch sự.
	1.0

	
4
	Câu dẫn trực tiếp:
- Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa.
	
1.0

	
5
	- Chi tiết kì ảo trong truyện:
+ Vũ Nương ngồi trên chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng, theo sau đó đến năm mươi chiếc xe cờ tán, võng lọng, rực rỡ đầy sông, lúc ẩn, lúc hiện.
+ Nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng vào:
- Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa.
Rồi trong chốc lát, bóng nàng loang loáng mờ nhạt rồi dần biến mất.
	
1.0

	6
	- HS nêu theo suy nghĩ của bản thân. Tuy nhiên cần đảm bảo các ý sau;
 - Biết ơn là gì?
 - Biêu hiện của lòng biết ơn
 - Khẳng định ý nghĩa của lòng biết ơn trong cuộc sống
	1.0

	II. Tạo lập văn bản: (5.0 điểm)

	A. Về hình thức:
- Viết đúng thể loại văn thuyết minh.
- Bố cục ba phần rõ ràng, mạch lạc.
- Các sự việc được sắp xếp theo trình tự hợp lý.
- Diễn đạt lưu loát, không mắc các lỗi chính tả, dùng từ và đặt câu thông thường.
B. Nội dung:
Học sinh có thể có những cách diễn đạt riêng song cần đảm bảo kiến thức sau:
1. Mở bài:
- Sơ lược về tác giả Nguyễn Quang Sáng và phong cách sáng tác.
- Vài nét về vị trí và nội dung của Chiếc lược ngà.
2. Thân bài:
1. Nhan đề:
- Nó là mơ ước của bé Thu và nó cũng tượng trưng cho tình cảm cha con sâu nặng của ông Sáu với cô bé Thu từ lúc còn sống cho đến cả lúc hy sinh.
- Là kỷ vật cuối cùng mà ông Sáu để lại cho con, đồng thời cũng khắc sâu nỗi đau đớn mà chiến tranh đã để lại trong mỗi gia đình, sự mất mát, đau thương, sự chia cắt.
2. Nhân vật bé Thu:
+ Trước lúc nhận cha:
- Từ chối, bài xích tất cả mọi tình cảm sự chăm sóc mà ông Sáu dành cho cô bé (nêu dẫn chứng).
Nguyên nhân
+ Sau khi nhận cha:
- Ôm hôn cha thắm thiết, tiếng gọi ba như xé cả không gian xé cả lòng người, thể hiện thứ tình cảm sâu nặng mà cô bé đã chôn giấu biết bao lâu.
- Mong muốn ông Sáu ở nhà không đi nữa => Không chỉ dừng lại ở sự yêu thương vô bờ bến với ông Sáu mà còn là nỗi sợ hãi vô hình, có lẽ rằng con bé đã linh cảm được lần đi này của ông Sáu là một đi không trở lại, thế nên nó không muốn để ông đi dù chỉ một chút, nó chỉ muốn ông ở nhà với nó, 8 năm trời xa cách đã để lại trong lòng nó quá nhiều nỗi nhớ thương sâu sắc.
- Chiếc lược ngà đã xóa tan hết mọi khoảng cách giữa hai cha con, là sợi dây gắn kết chặt chẽ tình cảm yêu thương gắn bó của cả hai người.
3. Nhân vật ông Sáu:
+ Khi trở về thăm nhà:
- Là người lính chiến gặp bi kịch trong chính gia đình của mình đứa con gái bao lâu ông hằng mong nhớ không chịu nhận ông, thậm chí bài xích hết tất cả những gì ông muốn bù đắp cho cô bé. Điều đó khiến ông Sáu vô cùng đau khổ (nêu dẫn chứng).
Sự đau khổ quá lớn khiến ông có hành động sai lầm, khi lỡ tay trách phạt con, điều đó vừa khiến bé Thu tổn thương, đồng thời càng làm cho trái tim ông đau đớn hơn, thậm chí nỗi hối hận kéo dài mãi đến tận lúc ông hy sinh.
+ Khi ở chiến trường:
- Ông nhớ con đến quặn từng khúc ruột, thêm sự day dứt, hối hận vì một lần đánh con, làm tổn thương con bé khiến ông Sáu không ngừng buồn bã.
- Công việc chế tạo và nâng niu chiếc lược ngà để tặng con gái yêu quý của ông.
- Ngày hy sinh ông Sáu vẫn chỉ còn tiếc nuối mãi một việc là chưa kịp trao tận tay chiếc lược ngà cho con gái.
=> Tình yêu thương con vô bờ bến của ông Sáu, đồng thời phản ánh một cách vô cùng sâu sắc những nỗi đau, những bi kịch mà chiến tranh để lại trong cuộc đời người lính.
3. Kết bài
Nêu cảm nghĩ.

	* Biểu điểm:
- Điểm 5: Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên, diễn đạt lưu loát, rõ ý.
- Điểm 4: Bài làm đạt các yêu cầu cơ bản trên, có thể mắc lỗi diễn đạt nhỏ không làm ảnh hưởng đến nội dung.
- Điểm 2,5: Bài chỉ đạt ½ số yêu cầu trên, nội dung còn sơ sài nhưng không mắc quá nhiều lỗi thông thường.
- Điểm 1: Bài cơ bản chưa đạt yêu cầu, nội dung quá sơ sài, diễn đạt yếu kém.
- Điểm 0: Không làm được gì hoặc lạc đề.


       HSKT: làm được 35% số điểm của toàn bài là đạt yêu cầu


TM.HĐ DUYỆT ĐỀ THI         DUYỆT CỦA TỔ CM            NGƯỜI RA ĐỀ                  
          CHỦ TỊCH


  									Nguyễn Thị Nga







